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XÃ HỘI 5.0 CỦA NHẬT BẢN VÀ CÔNG NGHIỆP 4.0 

 

Gần đây, chúng ta nghe nói nhiều về “Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư” (The 4th Industrial Revolution) hoặc “Công nghiệp 4.0” (Industry 4.0). Báo 

chí Việt Nam cũng đã có những bài sơ qua về “Xã hội 5.0 của Nhật Bản” 

(Japan’s Society 5.0). Vậy Xã hội 5.0 là gì, xuất hiện khi nào, nội dung gồm 

những gì và có phải chính là Công nghiệp 4.0 hay không? Không phải thì có 

những điểm gì chung và những điểm gì riêng của Xã hội 5.0 và Công nghiệp 

4.0? 

 

Hình 1: Sự tiến hóa của xã hội (Nguồn: Keidanren) 

 

Xã hội 5.0 – “Xã hội siêu thông minh” 

 Khái niệm “Xã hội 5.0” [1, 2, 3] lần đầu tiên được đưa ra trong Kế hoạch 

cơ bản về khoa học và công nghệ lần thứ V cho giai đoạn 2016-2021 của Nội 

các Nhật Bản được công bố ngày 22/01/2016 như một xã hội tương lai mà Nhật 

Bản hướng tới. Đó là xã hội kế tiếp bốn xã hội trước đó như miêu tả trong Hình 

1. Xã hội 1.0 là xã hội đầu tiên khi hình thành loài người trên cơ sở cùng tồn tại 

với thiên nhiên, đó là xã hội săn bắn (Hunting Society). Xã hội 2.0 là xã hội 

nông nghiệp (Agrarian Society), xuất hiện các phương tiện canh tác, sinh sống 

theo nhóm hay bộ tộc, được hình thành từ khoảng 13.000 năm trước Công 

nguyên. Xã hội 3.0 là xã hội công nghiệp (Industrial Society) bắt đầu từ cuối thế 
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kỷ XVIII với sự ra đời của động cơ hơi nước (1765) và bắt đầu phát triển nền 

sản xuất hàng hoạt. Xã hội 4.0 là xã hội thông tin (Information Society) với sự 

ra đời của máy tính điện tử (1945) và bắt đầu phân bố xử lý thông tin; phát triển 

kỹ thuật và công nghiệp điện tử LSI-VLSI-ULSI-SoC; xuất hiện Internet, điện 

thoại thông minh... Xã hội 5.0 là xã hội siêu thông minh (Super Smart Society) 

bắt đầu từ thập niên thứ hai của thế kỷ XXI với các từ khóa như Internet vạn vật 

(Internet of Things, IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big data), Người 

máy (Robot), v.v. 

 Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra đặc trưng cơ bản của Xã hội 5.0 là lấy con 

người làm trung tâm, đảm bảo sự cân bằng, hài hòa giữa phát triển kinh tế với 

giải quyết các vấn đề xã hội thông qua hệ thống tích hợp cao giữa không gian 

mạng (cyberspace, không gian ảo) và không gian vật lý (physical space, không 

gian thực). Đó là một xã hội mà các nhu cầu khác nhau của xã hội được phân 

biệt và đáp ứng tốt bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cần thiết với số 

lượng đảm bảo cho những người cần chúng khi họ cần, và trong đó tất cả mọi 

người có thể nhận được các dịch vụ chất lượng cao và sống cuộc sống thoải mái, 

khỏe mạnh nhằm tạo ra các khoản gia tăng cho những khác biệt khác nhau như 

tuổi tác, giới tính, khu vực hoặc ngôn ngữ [1, 2]. 

 Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã nói tại Hội nghị Quốc tế Tương lai 

Châu Á vào ngày 31/05/2017 ở Tokyo rằng: “Bản chất của Xã hội 5.0 là có thể 

nhanh chóng đưa ra giải pháp phù hợp nhất đáp ứng nhu cầu của từng cá nhân”. 

Rõ ràng, Xã hội 5.0 lấy con người làm trung tâm, lấy nhu cầu xã hội, nhu cầu 

con người để đáp ứng và thỏa mãn những nhu cầu ấy…   

 Như vậy, Xã hội 5.0 là xã hội mới, tiến hóa từ Xã hội 4.0, với tính sáng 

tạo là đặc trưng cơ bản như được chỉ ra trong Hình 2. Nếu như Xã hội 4.0 với tri 

thức và thông tin không/chưa được chia sẻ, hay giá trị xuyên lĩnh vực rất khó 

được tạo ra, thì sang Xã hội 5.0 có IoT kết nối con người với vạn vật, tất cả các 

loại tri thức và thông tin sẽ được chia sẻ, khi đó giá trị mới sẽ được sinh ra. Nếu 

như Xã hội 4.0 có một loạt các ràng buộc tồn tại liên quan đến các vấn đề xã hội 

như xã hội cao niên và suy thoái khu vực khiến cho việc đáp ứng đầy đủ trở nên 

khó khăn, thì sang Xã hội 5.0 các vấn đề xã hội sẽ được khắc phục và con người 

sẽ được giải phóng khỏi các loại ràng buộc ấy. Nếu như Xã hội 4.0 tràn ngập 

thông tin mà việc tìm và phân tích thông tin mong muốn là việc khó khăn và 

nặng nề, thì sang Xã hội 5.0 trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giải phóng con người khỏi 

những công việc nặng nhọc trong phân tích lượng thông tin khổng lồ. Nếu như 

Xã hội 4.0 con người thực hiện khối lượng công việc với khả năng giới hạn cả 

về thể trạng và tinh thần, thì sang Xã hội 5.0 nhiều khả năng mở ra cho con người 

sẽ được mở rộng thông qua sử dụng người máy, các xe tự lái, v.v.  
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Hình 2: Sáng tạo là đặc trưng chuyển từ Xã hội 4.0 sang Xã hội 5.0  

(Nguồn: CAO, Japan) 

 

 Xã hội 4.0 với phát triển kinh tế sinh ra một số vấn đề như: nhu cầu năng 

lượng tăng cao; nhu cầu lương thực nhiều hơn; tuổi thọ lâu hơn; xã hội ngày 

càng cao niên; hợp tác quốc tế ngày càng gay gắt; sự tập trung của cải và bất 

bình đẳng vùng miền ngày càng tăng… Tự Xã hội 4.0 chưa có giải pháp rõ ràng 

để giải quyết những vấn đề này. Xã hội 5.0 sẽ xem xét giải quyết các vấn đề đó 

bằng cách giảm khí thải nhà kính; sản xuất gia tăng, giảm hao hụt lương thực; 

giảm thiểu chi phí liên quan đến xã hội cao niên; khuyến khích công nghiệp hóa 

bền vững; phân phối lại của cải và điều chỉnh bất bình đẳng vùng miền… Như 

vậy, bằng cách kết hợp các công nghệ mới như IoT, AI, Robot, Big data vào tất 

cả các ngành công nghiệp và các hoạt động xã hội, cung cấp các hàng hóa và 

dịch vụ giải quyết những nhu cầu đa dạng mà không chênh lệch, Xã hội 5.0 sẽ 

cân bằng và hài hòa giữa sự phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội 

một cách căn cơ và bền vững. Đó là một xã hội tập trung vào mỗi người và không 

phải là một tương lai do AI và robot kiểm soát và giám sát [1, 2].    

 

Công nghiệp 4.0 – “Nền sản xuất thông minh” 

Khái niệm Công nghiệp 4.0 [4, 5, 6] đề cập đến những khái niệm mà 

chúng ta thường nghe: cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghiệp 

thông minh, công nghiệp kết nối hoặc công nghiệp mạng. Tất cả những khái 
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niệm này đều liên quan đến sử dụng công nghệ làm cho quá trình sản xuất trở 

nên linh hoạt, năng động và dễ nhận thấy hơn đối với khách hàng. 

Công nghiệp 4.0 là về chuyển đổi số [7] với sự tích hợp và số hóa tất cả 

các quy trình công nghiệp tạo nên chuỗi giá trị, đặc trưng bởi khả năng thích ứng, 

linh hoạt và hiệu quả cho phép, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng… 

Công nghiệp 4.0 thể hiện bước nhảy vọt về chất lượng trong việc tổ chức 

và kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị trong suốt vòng đời sản xuất và phân phối sản 

phẩm. 

 

Hình 3: Sự tiến hóa của công nghiệp từ 1.0 đến 4.0 (Nguồn: iotsens) 

 

Nhìn lại lịch sử phát triển, như Hình 3 khái quát: Công nghiệp 1.0 được 

khởi đầu vào cuối thế kỷ XVIII với sự xuất hiện của các thiết bị sản xuất cơ khí 

với động cơ hơi nước (năm 1765, sau đó máy dệt đầu tiên xuất hiện năm 1784). 

Công nghiệp 2.0 đặc trưng bởi sản xuất hàng loạt nhờ trợ giúp của năng lượng 

điện và được tính từ cuối thế kỷ XIX (dây chuyền sản xuất đầu tiên xuất hiện 

vào năm 1870). Công nghiệp 3.0 được khởi đầu vào cuối thế kỷ XX với việc sử 

dụng các hệ thống điện tử, công nghệ thông tin để có nền sản xuất tự động hóa 

(bộ điều khiển logic lập trình được PLC đầu tiên xuất hiện vào năm 1969). Công 

nghiệp 4.0 hình thành khi chúng ta đề cập đến cách mạng công nghiệp lần thứ 
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tư từ khoảng đầu những năm 2010, với việc sử dụng các hệ mạng – thực tế CPS 

(Cyber-Physical Systems) để có nền sản xuất thông minh (smart production) với 

IoT, AI, Big data, robot, v.v.   

Chúng ta cần phân biệt rõ thuật ngữ “Công nghiệp 4.0” để chỉ nền công 

nghiệp trong “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, chứ không nói và viết “Cách 

mạng công nghiệp 4.0” (!). 

Công nghiệp 4.0 có những nguyên tắc thiết kế nền sản xuất thông minh, 

có những lợi ích đem lại cho doanh nghiệp, cho cộng đồng và cho xã hội [6].  

  

Những điểm chung của Xã hội 5.0 và Công nghiệp 4.0 

 Như trên đã nêu, chúng ta thấy Xã hội 5.0 do Nhật Bản đề xuất đã ở tầm 

xa hơn, cao hơn so với Công nghiệp 4.0 [5]. Tuy nhiên, cả hai đều có những 

điểm chung sau đây [8]: 

 Cả hai đều đề cập đến các chủ đề IoT, AI, các máy thông minh, quản trị 

tri thức, web thông minh… để biểu thị sự kết nối giữa chúng.  

 Cả hai đều nhấn mạnh việc giao tiếp giữa con người với máy móc, giữa 

con người với con người thông qua các máy thông minh. 

 Cả hai đều nhấn mạnh việc thực thi đa nhiệm thông qua các loại phương 

tiện tự động và các nền tính toán khác nhau. 

 Cả hai đều nhấn mạnh nhu cầu công việc trong thời đại mới vì không còn 

một công việc đơn lẻ mỗi giờ, mà luôn được tiến hành với các quy trình khác 

hoặc như một phương tiện cho các thủ tục khác. 

Cả hai đều nhấn mạnh sự dịch chuyển tự do từ quá trình này sang quá 

trình khác và cần ít giao thức hơn để hoàn thành công việc. 

Cả hai đều thúc đẩy phát triển các kỹ thuật công nghệ bền vững bằng 

cách đảm bảo việc bảo tồn thiên nhiên và sinh thái sao cho ở mức tốt nhất. 

   

Những điểm riêng của Xã hội 5.0 và Công nghiệp 4.0 

 Điểm riêng biệt trước tiên thể hiện ở đối tượng hướng tới: Xã hội 5.0 lấy 

con người làm trung tâm, xây dựng một xã hội hạnh phúc và vì lợi ích của con 

người, của chính phủ đối với người dân… Công nghiệp 4.0 lấy sản xuất làm 

trung tâm, hướng tới thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Có thể nói, Công nghiệp 

4.0 như một phương tiện trong Xã hội 5.0. Cả hai đều có những mặt tích cực, 

những mặt tiêu cực và những vấn đề xã hội (có thể sẽ được trao đổi ở những bài 

viết kế tiếp). Ngoài ra, sự riêng biệt còn thể hiện ở những điểm sau đây [8]:  

Công nghiệp 4.0 nhấn mạnh vào cách thực hiện công việc. Xã hội 5.0 

nhấn mạnh vào cách tối ưu hóa trách nhiệm của con người để hoàn thành công 

việc. 
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Công nghiệp 4.0 nhấn mạnh vào hiệu quả của việc sử dụng các máy móc 

tự động. Xã hội 5.0 nhấn mạnh vào hiệu quả của việc tối ưu hóa lao động tri thức 

với sự trợ giúp của các máy móc thông minh. 

Công nghiệp 4.0 là về truyền thông máy tính bằng mọi cách. Xã hội 5.0 

là về hài hòa hóa công việc với sự trợ giúp của máy móc thông minh vì lợi ích 

của người lao động, của con người. 

 

Lời kết 

Nhật Bản đã mạnh dạn tiến lên bằng cách kêu gọi xây dựng “Xã hội 5.0” 

với ngụ ý rằng những thay đổi sẽ liên quan đến mọi khía cạnh của xã hội, không 

chỉ sản xuất công nghiệp. Sự phân chia xã hội thành 1.0 đến 5.0 của Nhật Bản là 

dựa theo công nghệ, kỹ thuật đặc trưng của từng thời kỳ xã hội, không/chưa dựa 

theo các yếu tố chính trị - xã hội. Việc phân chia công nghiệp từ 1.0 đến 4.0 của 

Đức cũng theo trình độ, kỹ thuật đặc trưng cho từng thời kỳ công nghiệp…   

Đưa ra và hướng tới Xã hội 5.0 với các thuộc tính đã nêu sẽ cho phép 

không chỉ Nhật Bản mà cả thế giới cũng nhận ra sự phát triển kinh tế phải cân 

bằng, đồng bộ với giải quyết các vấn đề xã hội quan trọng.  

Xã hội 5.0 cũng góp phần đáp ứng 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững 

(SDGs) do Liên Hợp Quốc ban hành vào những năm 2010-2015 [9]. 
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